	SỞ GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 4

Mã đề: 101
	ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: NGỮ VĂN -  Lớp 11.
Thời gian: 90 phút. Không kể thời gian giao đề
(Đề thi có 01 trang, gồm 06 câu)


I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
ngày chúng tôi đi
			các toa tàu mở toang cửa
không có gì phải che giấu nữa
những thằng lính trẻ măng
		tinh nghịch ló đầu qua cửa sổ
những thằng lính trẻ măng
			quân phục xùng xình
chen bám ở bậc toa như chồi như nụ
con tàu nổi hiệu còi rung hết cỡ
và dài muốn đứt hơi
hệt tiếng gã con trai ồm ồm mới vỡ
thế hệ chúng tôi
hiệu còi ấy là một lời tuyên bố
một thế hệ mỗi ngày đều đụng trận
mà trách nhiệm nặng hơn nòng cối 82
vẫn thường vác trên vai
một thế hệ thức nhiều hơn ngủ
xoay trần đào công sự
xoay trần trong ý nghĩ
đi con đường người trước đã đi
bằng rất nhiều lối mới
	 (Một người lính nói về thế hệ mình – Thanh Thảo, 123,
 NXB Hội Nhà văn, 2007, tr. 63 – 64)
Câu 1. Trong văn bản trên, tác giả đã sử dụng thể thơ gì? Anh/chị dựa vào đâu để xác định như vậy?
Câu 2. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính và nêu tên các biện pháp tu từ nổi bật trong văn bản.
Câu 3. Đại từ “chúng tôi” trong đoạn thơ chỉ đối tượng nào? Ngoài đại từ này, đối tượng đó còn được gọi tên bằng một số cụm từ khác. Hãy chép ra các cụm từ ấy.
Câu 4. “Thế hệ chúng tôi” được khắc họa trong văn bản có những đặc điểm gì nổi bật? Tác giả đã dựng chân dung của thế hệ mình với thái độ như thế nào?
II. LÀM VĂN (7.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm). Theo những điều được gợi lên từ nội dung văn bản phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày nhận thức của anh/chị về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trước đất nước, dân tộc.  
Câu 2 (5.0 điểm). Lí tưởng sống cao đẹp được thể hiện trong bài thơ "Từ ấy" (Tố Hữu)
………….……..Hết…………………..
Thí sinh KHÔNG được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.


ĐÁP ÁN 101 – THANG ĐIỂM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc hiểu
	3,0

	
	1
	Thể thơ được dùng trong văn bản: thể thơ tự do.
Căn cứ để xác định: số chữ trong các câu không đều nhau; cách ngắt dòng phóng túng; vần gieo không theo mô hình cố định, thậm chí có chỗ bỏ qua vần…
	0,5

	
	2
	Phương thức biểu đạt chính của văn bản: biểu cảm (hoặc trữ tình) và tự sự.
Các biện pháp tu từ nổi bật: ẩn dụ, so sánh
 
	0,5




	
	3
	Đối tượng được chỉ định bằng đại từ “chúng tôi”: những người lính trẻ thời chống Mỹ cứu nước.
Một số cụm từ khác cùng chỉ về đối tượng: “những thằng lính trẻ măng”, “thế hệ chúng tôi”, “một thế hệ mỗi ngày đều đụng trận”, “một thế hệ thức nhiều hơn ngủ”. 
	0,5


0,5

	
	4
	“Thế hệ chúng tôi” được khắc họa với những đặc điểm nổi bật: cởi mở, tinh nghịch, trẻ trung (không có gì phải che giấu nữa, tinh nghịch ló đầu qua cửa sổ, chen bám ở bậc toa như chồi như nụ); dám gánh vác trách nhiệm trước đất nước (hiệu còi ấy là một lời tuyên bố); dày dạn, kiên trì trước những thử thách khốc liệt (mỗi ngày đều đụng trận, vác cối nặng, thức nhiều hơn ngủ, xoay trần đào công sự…); đầy tinh thần sáng tạo trong hành trình cuộc sống (xoay trần trong ý nghĩ, đi… bằng rất nhiều lối mới…).
Thái độ của tác giả khi dựng chân dung thế hệ mình: tự tin, yêu quý, tự hào, không hề có một chút mặc cảm.
	1,0

	II
	
	Làm văn
	7,0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận xã hội khoảng 200 chữ bàn về ý nghĩa của lời hát trong đoạn trích đọc hiểu: Viết về trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ hôm nay trước đất nước, dân tộc 
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn gồm ba phần: mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn. 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Viết về trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ hôm nay trước đất nước, dân 
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các ý rõ ràng, mạch lạc, vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động:
	

	
	
	Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm:
- Thế hệ trẻ, với đặc điểm trẻ trung, cởi mở của mình, luôn là nét tươi sáng, tích cực của bức tranh cuộc sống.
- Nói tới thế hệ trẻ là nói tới những hành trình đầy niềm hưng phấn, với tinh thần trách nhiệm rất cao. 
- Thế hệ trẻ cần dấn bước vào đời với quyết tâm lớn, với những hành động quyết liệt, vì mục đích đưa đất nước bước lên tầm cao mới, khẳng định được tư thế tồn tại đường hoàng của mình trước thế giới, nhân loại.
- Thế hệ trẻ phải biết không ngừng khám phá, sáng tạo, “đi con đường người trước đã đi/ bằng rất nhiều lối mới”.

Lưu ý: Đây chỉ là một đoạn văn ngắn, không đòi hỏi quá khắt khe về bố cục, về hệ thống “ý”. Có thể dựa vào/ phỏng theo mạch cảm xúc/ suy nghĩ của tác giả văn bản (trong phần Đọc hiểu) để triển khai mạch viết riêng của mình (như gợi ý ở trên). Thí sinh có thể hoàn thành đoạn văn theo kiểu lần lượt trả lời (ngắn) các câu hỏi: Tại sao phải có trách nhiệm đối với đất nước, dân tộc? Trách nhiệm cụ thể của thế hệ trẻ hôm nay là gì? Thế hệ trẻ chúng ta đã làm gì, sẽ phải làm gì để thể hiện tinh thần trách nhiệm 
	
0,25

0,25

0,50



0,25









	
	
	d. Sáng tạo:  Cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận. 
	0,25

	
	2
	
	5,0

	
	
	a.Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề gồm nhiều ý/ đoạn văn, kết bài kết luận được vấn đề.
	0,5


	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Lí tưởng sống cao đẹp được thể hiện trong bài thơ "Từ ấy" (Tố Hữu)

	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo được các nội dung cơ bản sau: 
	

	
	
	      1. Mở bài:
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm.
- Dẫn dắt vấn đề nghị luận: Lí tưởng sống cao đẹp được thể hiện trong bài thơ "Từ ấy".
 
	0,5

	
	
	2. Thân bài:
a. Niềm vui sướng say mê khi gặp lí tưởng của Đảng:(Khổ 1)
- Hai câu mở đầu viết theo bút pháp tự sự, nhà thơ kể lại kỉ niệm không quên của đời mình:
			“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
			Mặt trời chân lý chói qua tim.”
+ “Từ ấy”: mốc thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời cách mạng và đời thơ TH- mốc thời gian được giác ngộ lí tưởng cộng sản, được kết nạp vào Đảng.
+ Sử dụng những hình ảnh ẩn dụ (nắng hạ, mặt trời chân lí, chói qua tim)  kết hợp với động từ (bừng, chói)→ sự ảnh hưởng lớn lao của  ánh sáng chân lí đến nhà thơ, như nguồn sáng mới làm bừng sáng tâm hồn nhà thơ.
 -> Chính ánh sáng của lý tưởng Đảng đã xua tan màn sương mù của ý thức tiểu tư sản và mở ra trong tâm hồn nhà thơ một chân trời mới của nhận thức, tư tưởng và tình cảm.
=> Thể hiện  thái độ thành kính, ân tình, biết ơn của nhà thơ với Đảng
- Hai câu sau: Nhà thơ tiếp tục bày tỏ niềm vui sướng vô hạn của mình trong buổi đầu đến với Cách mạng.
                                                  “Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim...”
+ Bút pháp trữ tình lãng mạn. 
+ Những hình ảnh so sánh của 1 thế giới tràn đầy sức sống: Hương sắc của các loài hoa, vẻ tươi xanh của cây lá, âm thanh rộn rã của tiếng chim ca hót.
-> Tố Hữu sung sướng đón nhận lí tưởng như cỏ cây hoa lá đón ánh sáng mặt trời, chính lí tưởng cuộc sống đã làm con người tràn đầy sức sống và niềm yêu đời làm cho cuộc sống của con người có ý nghĩa hơn. 
 => Cách mạng đã khơi dậy một sức sống mới, đem lại một cảm hứng sáng tạo mới cho hồn thơ: tình cảm chân thành, trong trẻo và hết sức nồng nhiệt của một thanh niên lần đầu tiên được tiếp nhận lí tưởng của Đảng, tìm được hướng đi đúng đắn cho cuộc đời mình.
b. Những nhận thức mới về lẽ sống:(Khổ 2)
- Hai câu đầu:
   + Động từ “buộc”: thể hiện ý thức tự nguyện sâu sắc, quyết tâm cao độ muốn vượt qua giới hạn của “cái tôi” cá nhân để sống chan hoà với mọi người.
   + Trang trải: tâm hồn nhà thơ trải rộng với cuộc đời, tạo ra khả năng đồng cảm sâu xa với hoàn cảnh của từng con người cụ thể.
    +Hoán dụ: “Trăm nơi” ->mọi người sống khắp nơi trên đất nước.
=> Hai câu thơ biểu lộ một quyết tâm, một ý thức tự nguyện vượt lên mình  sự gắn bó hài hòa giữa “cái tôi” cá nhân và “cái ta” chung của mọi người.
- Hai câu sau: 
Hình ảnh: 
+ Hồn tôi - hồn khổ: trong mối liên hệ với mọi người, nhà thơ quan tâm đến quần chúng lao khổ.
 + Khối đời: ẩn dụ chỉ khối người đông đảo cùng chung cảnh ngộ trong cuộc đời, đoàn kết cùng phấn đấu vì một mục tiêu chung.
-> Tình yêu thương con người của Tố Hữu là tình cảm hữu ái giai cấp.
=> Tố Hữu đặt mình vào giữa dòng đời và trong môi trường rộng lớn của quần chúng lao khổ, ở đấy Tố Hữu tìm thấy sức mạnh, niềm vui mới bằng nhận thức, tình cảm yêu mến, sự giao cảm của những trái tim. Qua đó Tố Hữu cũng khẳng định mối liên hệ sâu sắc giữa văn học và cuộc sống, mà chủ yếu là cuộc sống của quần chúng nhân dân.
c. Sự chuyển biến sâu sắc trong tình cảm Tố Hữu: (Khổ 3)
- Điệp từ: "là" cùng với các từ "con", "em", "anh" và số từ ước lệ "vạn": nhấn mạnh, khẳng định tình cảm gia đình thật đầm ấm, thân thiết, nhà thơ cảm nhận sâu sắc bản thân mình là 1 thành viên của đại gia đình quần chúng lao khổ.
- "Kiếp phôi pha": những người đau khổ, bất hạnh, những người lao động vất vả, dãi dầu mưa nắng để kiếm sống.
- Những em nhỏ “không áo cơm cù bất cù bơ” (những em bé không nơi nương tựa phải lang thang vất vưởng nay đây mai đó) 
-> Tấm lòng đồng cảm, xót thương của nhà thơ.
=> Lòng căm giận của nhà thơ trước bao bất công, ngang trái của cuộc đời cũ.Khổ thơ đã đánh dấu sự chuyển biến sâu sắc trong tâm hồn nhà thơ.
d. Nghệ thuật:
- Hình ảnh tươi sáng, giàu ý nghĩa tượng trưng. 
- Ngôn ngữ gợi cảm, giàu nhạc điệu. 
- Giọng thơ sảng khoái; nhịp điệu thơ hăm hở…
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0,75










0,25

	
	
	3. Kết bài:
- Bài thơ thể hiện lí tưởng sống cao đẹp của nhà thơ Tố Hữu.
- Liên hệ với lí tưởng sống của thanh niên trong thời đại ngày nay. 
	0,5


	
	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận
	0,25

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,25










	SỞ GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 4

Mã đề: 102
	ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: NGỮ VĂN - Lớp 11.
Thời gian: 90 phút. Không kể thời gian giao đề
(Đề thi có 01 trang, gồm 06 câu)


I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ 
Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm 
Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người 
Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ 
Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa 
Vốn sống đời tha phương 
Mòn gót bước mà thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi
Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá 
Sống không một tình yêu 
Sống chỉ biết thân mình 
Tâm hồn luôn luôn băng giá 
Đừng hóa thân thành đá 
Vì tâm hồn đá giá băng
Từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay 
Bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi 
Nhưng có bao giờ hòn đá ấy bỗng khóc như loài người 
Vì đá không biết yêu và vì đá không biết nhớ 
Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa 
…
	(Trích lời bài hát Tâm hồn của đá- nhạc sĩ Trần Lập)
Câu 1. Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích? 
Câu 2. Chỉ ra và phân tích hiệu quả của một biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong đoạn trích trên? 
Câu 3. Trong lời hát trên, có một câu hát được hát lại nhiều lần? Nêu cách hiểu về ý nghĩa câu hát đó? 
Câu 4. Thông điệp ý nghĩa nhất mà anh (chị) cảm nhận được trong lời bài hát trên? 
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
[bookmark: _GoBack]Câu 1. (2,0 điểm). Hãy viết đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 200 chữ)  bày tỏ suy nghĩ của anh (chị) về ý nghĩa lời hát: “Đừng sống giống như hòn đá,…sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình. Tâm hồn luôn luôn băng giá. Đừng hóa thân thành đá, vì tâm hồn đá giá băng”.
Câu 2. (5,0 điểm). Lí tưởng sống cao đẹp được thể hiện trong bài thơ "Từ ấy" (Tố Hữu)
………….……..Hết…………………..
Thí sinh KHÔNG được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.



ĐÁP ÁN 102 – THANG ĐIỂM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc hiểu
	3,0

	
	1
	- Phong cách ngôn ngữ: nghệ thuật
	0,5

	
	2
	- Học sinh có thể chỉ ra một trong các biện pháp: điêp từ, điệp cấu trúc, nhân hóa, ẩn dụ...
Tác dụng: gắn với từng biện pháp và cần bám sát vào nội dung văn bản. 
	0,25


0,25

	
	3
	- Câu hát: Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa 
- Con tim giá băng: chỉ sự  ích kỉ, vô tâm, chỉ biết thân mình, không có tình yêu thương. Tâm hồn vô nghĩa: một trái tim ích kỉ, không có tình yêu thương thì cũng sẽ đi cùng một tâm hồn trống rỗng, khô cằn. 
	0,5
0,5

	
	4
	Học sinh có thể rút ra một số thông điệp sống từ lời bài hát: 
· Sống phải biết yêu thương, hòa đồng, sẻ chia.
· Tránh xa lối sống ích kỉ, cô độc, vô cảm. 
· Hãy nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng một trái tim ấm nóng.  
· …
	1,0

	II
	
	Làm văn
	7,0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận xã hội khoảng 200 chữ bàn về ý nghĩa của lời hát trong đoạn trích đọc hiểu: “Đừng sống giống như hòn đá,…sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình. Tâm hồn luôn luôn băng giá. Đừng hóa thân thành đá, vì tâm hồn đá giá băng”.
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn gồm ba phần: mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn. 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: phê phán lối sống ích kỉ, lạnh lùng, hướng con người đến lối sống trách nhiệm, giàu yêu thương. 
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các ý rõ ràng, mạch lạc, vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động:
	

	
	
	- Giải thích: 
+  “ Đá” là vật cứng rắn, vô tri, vô giác. 
+  Sống không tình yêu, sống chỉ biết thân mình, tâm hồn băng giá: đều tập trung chỉ lối sống ích kỉ, vô cảm, khô khan, thiếu tình người. 
=>  Trong lời hát trên, tác giả muốn mượn hình ảnh hòn đá để nói tới lối sống ích kỉ, hẹp hòi đồng thời đưa ra lời cảnh báo với mọi người nên tránh xa cách sống tiêu cực đó: nếu như sự cứng nhắc của đá là bản chất thì nhiều người cũng đang tự biến mình thành đá bởi trái tim lạnh lùng, vô cảm. Hãy sống bằng trái tim ấm áp, biết yêu thương. 
- Bàn luận
+ Nếu con người sống giống như hòn đá, lạnh lùng, không quan tâm đến thế giới xung quanh, chỉ biết đến bản thân mình thì cuộc sống sẽ trở nên u ám, đáng sợ vô cùng: “Nơi lạnh giá nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình thương”.  Thiếu đi tình yêu thương, con người sẽ trở nên độc ác, ích kỉ, sẽ gây ra những tổn hại cho xã hội và cho chính mình. 
+  Ngược lại, tình yêu thương chính là sức mạnh vĩ đại nhất mà con người có trong tay, chính tình yêu thương đã gắn kết con người với con người, giúp con người vượt qua những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống, giúp chúng ta cùng tạo ra những thành quả đẹp đẽ. 
+ Sống nhân ái, lấy tình yêu thương là cốt lõi, lẽ sống ở đời; mỗi người sẽ luôn thấy hạnh phúc đồng thời sẽ lan tỏa hạnh phúc đến những người xung quanh. Người biết yêu thương sẽ luôn biết làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Tấm lòng ấm áp tình người sẽ xóa đi lạnh giá của tự nhiên, lạnh giá của cuộc đời và cả sự ích kỉ, nhỏ nhen trong lòng người. 
(Học sinh lấy dẫn chứng để làm sáng tỏ)
- Mở rộng: 
       Cuộc sống coi trọng vật chất của con người hiện đại đã chi phối lối sống trọng tình cảm, tôn thờ tình người của người Việt Nam truyền thống. Nhiều người sống vô cảm, độc ác, thờ ơ với người khác. 
-Rút ra bài học nhận thức, hành động: 
+ Thông điệp trong lời hát rất ý nghĩa, một lần nữa cảnh báo chúng ta về sự vô tâm ích kỉ vẫn hàng ngày hàng giờ đang tồn tại. 
+ Sống là cho đâu phải nhận riêng mình” (Tố Hữu). Phải biết cho đi; sống biết mình thì phải biết người chúng ta mới không bị “hóa thân thành đá” sống vô tâm, ích kỉ.
	

0,25











0,5















0,25




0,25

	
	
	d. Sáng tạo:  Cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận. 
	0,25

	
	2
	
	5,0

	
	
	a.Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề gồm nhiều ý/ đoạn văn, kết bài kết luận được vấn đề.
	0,5


	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Lí tưởng sống cao đẹp được thể hiện trong bài thơ "Từ ấy" (Tố Hữu)

	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo được các nội dung cơ bản sau: 
	

	
	
	      1. Mở bài:
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm.
- Dẫn dắt vấn đề nghị luận: Lí tưởng sống cao đẹp được thể hiện trong bài thơ "Từ ấy".
 
	0,5

	
	
	2. Thân bài:
a. Niềm vui sướng say mê khi gặp lí tưởng của Đảng:(Khổ 1)
- Hai câu mở đầu viết theo bút pháp tự sự, nhà thơ kể lại kỉ niệm không quên của đời mình:
			“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
			Mặt trời chân lý chói qua tim.”
+ “Từ ấy”: mốc thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời cách mạng và đời thơ TH- mốc thời gian được giác ngộ lí tưởng cộng sản, được kết nạp vào Đảng.
+ Sử dụng những hình ảnh ẩn dụ (nắng hạ, mặt trời chân lí, chói qua tim)  kết hợp với động từ (bừng, chói)→ sự ảnh hưởng lớn lao của  ánh sáng chân lí đến nhà thơ, như nguồn sáng mới làm bừng sáng tâm hồn nhà thơ.
 -> Chính ánh sáng của lý tưởng Đảng đã xua tan màn sương mù của ý thức tiểu tư sản và mở ra trong tâm hồn nhà thơ một chân trời mới của nhận thức, tư tưởng và tình cảm.
=> Thể hiện  thái độ thành kính, ân tình, biết ơn của nhà thơ với Đảng
- Hai câu sau: Nhà thơ tiếp tục bày tỏ niềm vui sướng vô hạn của mình trong buổi đầu đến với Cách mạng.
                                                  “Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim...”
+ Bút pháp trữ tình lãng mạn. 
+ Những hình ảnh so sánh của 1 thế giới tràn đầy sức sống: Hương sắc của các loài hoa, vẻ tươi xanh của cây lá, âm thanh rộn rã của tiếng chim ca hót.
-> Tố Hữu sung sướng đón nhận lí tưởng như cỏ cây hoa lá đón ánh sáng mặt trời, chính lí tưởng cuộc sống đã làm con người tràn đầy sức sống và niềm yêu đời làm cho cuộc sống của con người có ý nghĩa hơn. 
 => Cách mạng đã khơi dậy một sức sống mới, đem lại một cảm hứng sáng tạo mới cho hồn thơ: tình cảm chân thành, trong trẻo và hết sức nồng nhiệt của một thanh niên lần đầu tiên được tiếp nhận lí tưởng của Đảng, tìm được hướng đi đúng đắn cho cuộc đời mình.
b. Những nhận thức mới về lẽ sống:(Khổ 2)
- Hai câu đầu:
   + Động từ “buộc”: thể hiện ý thức tự nguyện sâu sắc, quyết tâm cao độ muốn vượt qua giới hạn của “cái tôi” cá nhân để sống chan hoà với mọi người.
   + Trang trải: tâm hồn nhà thơ trải rộng với cuộc đời, tạo ra khả năng đồng cảm sâu xa với hoàn cảnh của từng con người cụ thể.
    +Hoán dụ: “Trăm nơi” ->mọi người sống khắp nơi trên đất nước.
=> Hai câu thơ biểu lộ một quyết tâm, một ý thức tự nguyện vượt lên mình  sự gắn bó hài hòa giữa “cái tôi” cá nhân và “cái ta” chung của mọi người.
- Hai câu sau: 
Hình ảnh: 
+ Hồn tôi - hồn khổ: trong mối liên hệ với mọi người, nhà thơ quan tâm đến quần chúng lao khổ.
 + Khối đời: ẩn dụ chỉ khối người đông đảo cùng chung cảnh ngộ trong cuộc đời, đoàn kết cùng phấn đấu vì một mục tiêu chung.
-> Tình yêu thương con người của Tố Hữu là tình cảm hữu ái giai cấp.
=> Tố Hữu đặt mình vào giữa dòng đời và trong môi trường rộng lớn của quần chúng lao khổ, ở đấy Tố Hữu tìm thấy sức mạnh, niềm vui mới bằng nhận thức, tình cảm yêu mến, sự giao cảm của những trái tim. Qua đó Tố Hữu cũng khẳng định mối liên hệ sâu sắc giữa văn học và cuộc sống, mà chủ yếu là cuộc sống của quần chúng nhân dân.
c. Sự chuyển biến sâu sắc trong tình cảm Tố Hữu: (Khổ 3)
- Điệp từ: "là" cùng với các từ "con", "em", "anh" và số từ ước lệ "vạn": nhấn mạnh, khẳng định tình cảm gia đình thật đầm ấm, thân thiết, nhà thơ cảm nhận sâu sắc bản thân mình là 1 thành viên của đại gia đình quần chúng lao khổ.
- "Kiếp phôi pha": những người đau khổ, bất hạnh, những người lao động vất vả, dãi dầu mưa nắng để kiếm sống.
- Những em nhỏ “không áo cơm cù bất cù bơ” (những em bé không nơi nương tựa phải lang thang vất vưởng nay đây mai đó) 
-> Tấm lòng đồng cảm, xót thương của nhà thơ.
=> Lòng căm giận của nhà thơ trước bao bất công, ngang trái của cuộc đời cũ.Khổ thơ đã đánh dấu sự chuyển biến sâu sắc trong tâm hồn nhà thơ.
d. Nghệ thuật:
- Hình ảnh tươi sáng, giàu ý nghĩa tượng trưng. 
- Ngôn ngữ gợi cảm, giàu nhạc điệu. 
- Giọng thơ sảng khoái; nhịp điệu thơ hăm hở…
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0,25

	
	
	3. Kết bài:
- Bài thơ thể hiện lí tưởng sống cao đẹp của nhà thơ Tố Hữu.
- Liên hệ với lí tưởng sống của thanh niên trong thời đại ngày nay.
 
	0,5


	
	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận
	0,25

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,25
















